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DANH MỤC TỪ VIẾT TĂT 

Stt Từ viết tắt Tên đầy đủ 

1 Ala Alanin 

2 bp Base pair 

3 APS Amonium persulfat 

4 Arg Arginin  

5 Asn Asparagin  

6 Asp Aspartic acid  

7 bp Base pair 

8 CBB Coomassie brilliant blue 

9 Cys Cystein  

10 Đc Đƣờng chạy 

11 DNA Deoxyribonucleic Acid 

12 DTT Dithiothreitol 

13 E.coli Escherichia coli 

14 EDTA Ethylenediaminetetraacetic acid 

15 EtBr Ethidium bromid 

16 Gln Glutamin 

17 Glu Acid glutamic 

18 Gly Glycin 

19 GST Glutathione transferase 

20 His Histidin 

21 TEV Tobacco Etch Virus 

22 TEVp Tobacco Etch Virus protease 

23 GFP Green Fluorecent Protein 

24 sfGFP Super folder Green Fluorecent Protein 

25 sfGFP-TEVp Super folder Green Fluorecent Protein-

Tobacco Etch Virus protease 
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26 IPTG Isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside 

27 kDa Kilo Dalton 

28 LB Luria Bertani 

29 NaOAC Sodium acetate 

30 OD Optical Density 

31 PCR Polymerase chain reaction 

32 PMSF Phenylmethanesunfonylfluoride 

33 SDS Sodium dodecyl sulfate 

34 TAE Tris- acid acetic – EDTA 

35 TEMED N, N, N’, N’- tetramethyl- ethylenediamine 

36 v/ v Volume/ volume: thể tích/ thể tích 

37 X-gal 5-bromo-4-chloro-3indoly-β-D-galactoside 
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DANH MỤC BẢNG  

STT Tên bảng Trang 

Bảng 1.1 Chức năng dự đoán của các protein trong TEV.  

Bảng 2.1 Thành phần phản ứng cắt gen sfGFP-TEVp bằng enzyme 

giới hạn. 

 

Bảng 2.2 Thành phần phản ứng cắt vector pET21(a+) bằng enzyme 

giới hạn. 

 

Bảng 2.3 Thành phần phản ứng gắn gene vào vector biểu hiện.  

Bảng 2.4 Thành phần và các dung dịch đệm SDS-PAGE.  

Bảng 2.5 

 

Thành phần phản ứng cắt GP120 tái tổ hợp bằng sfGFP-

TEVp. 
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DANH MỤC HÌNH 

STT Tên hình Trang 

Hình 1.1 Quá trình đồng biểu hiện và xử lý sau dịch mã của TEV  

Hình 1.2 Cấu trúc không gian của TEV protease  

Hình 1.3 Cấu trúc không gian của GFP  

Hình 1.4 Đỉnh kích thích huỳnh quang (nét liền) và đỉnh huỳnh 

quang phát ra (nét đứt) của GFP tự nhiên từ A. victoria 

 

Hình 2.1 Sơ đồ minh họa các bƣớc trong nghiên cứu biểu hiện và 

tinh sạch sfGFP-TEVp. 

 

Hình 2.2 Sơ đồ minh họa quá trình loại bỏ đuôi TRX khỏi protein 

dung hợp GP120- TRX nhờ sfGFP-TEV protease. 

 

Hình 2.3 Sơ đồ thể hiện quá trình thiết kế vector biểu hiện chứa 

gene mã hóa sfGFP-TEVp. 

 

Hình 3.1 Sơ đồ thể hiện quá trình thiết kế vector biểu hiện chứa 

gene mã hóa sfGFP-TEVp. 

 

Hình 3.2 Điện di sản phẩm PCR khuếch đại genesfGFP-TEV 

protease 

 

Hình 3.3 Điện di plasmid và sản phẩm cắt plasmid tái tổ hợp bởi 

Nde I và Xho I. 

 

Hình 3.4 sfGFP-TEVp

 

 

Hình 3.5 Kết quả biểu hiện sfGFP-TEVprotease  

Hình 3.6 Kết quả biểu hiện sfGFP-TEV protease ở các nhiệt độ 

khác nhau 

 

Hình 3.7 Kết quả xác định trạng thái tồn tại của protein sfGFP-

TEVp khi biểu hiện ở các nhiệt độ khác nhau. 

 

Hình 3.8 Kết quả biểu hiện sfGFP-TEVp ở các thời gian cảm ứng 

khác nhau 

 

Hình 3.9 Kết quả biểu hiện sfGFP-TEVp ở các nồng độ IPTG  
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Hình 3.10 Kết quả tinh sạch sfGFP-TEVp tái tổ hợp  

Hình 3.11 Điện di đồ kết quả kiểm tra hoạt tính của sfGFP-TEV.  
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